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TÓM TẮT
Nghiên cứu đã thực hiện tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi thuộc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ từ 
tháng 01/2020 đến tháng 12/2020. Mục tiêu của thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng quả điều ủ chua làm thức ăn đến 
khả năng tăng khối lượng của cừu thịt. Thí nghiệm được tiến hành trên 60 cừu đực, 3 tháng tuổi, khối lượng 
trung bình 12,72 kg/con, được bố trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), mỗi nghiệm thức có 4 con 
cừu, lặp lại 3 lần với năm nghiệm thức quả điều ủ, nghiệm thức 1: 100% quả điều ủ với 2% men vi sinh; nghiệm 
thức 2: 65% quả điều + 30% cám gạo ủ với 2% men vi sinh; nghiệm thức 3: 75% quả điều + 25% rơm ủ với 2% 
men vi sinh; nghiệm thức 4: 75% quả điều + 25% thân ngô khô ủ với 2% men vi sinh; nghiệm thức 5: 75% quả 
điều + 25% bã sắn khô ủ với 2% men vi sinh. Kết quả cho thấy, khả năng tăng khối lượng của cừu ở các nghiệm 
thức 2, nghiệm thức 3, nghiệm thức 4 và nghiệm thức 5 lần lượt là 91,37; 89,41; 90,20 và 90,00 g/con/ngày cao 
hơn nghiệm thức 1, sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05. Trong khi đó khả năng ăn vào vật chất khô và 
protein thô ở nghiệm thức 1 có xu hướng cao hơn các nghiệm thức khác trong thí nghiệm. 

Từ khóa: Cừu đực, quả điều giả, tăng khối lượng, vật chất khô, protein thô, khả năng ăn vào. 

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm qua tình hình dịch cúm gia cầm và dịch tả lợn Châu Phi xảy ra đã ảnh 
hưởng đến ngành chăn nuôi Việt Nam. Chăn nuôi gia súc ăn cỏ là một giải pháp đã được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng phát triển trong thời gian tới. Để tiết kiệm 
diện tích đất, ăn việc sử dụng và chế biến nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia 
súc là giải pháp đã và đang được nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất. Nhiều nghiên cứu về 
chế biến, bảo quản và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc nói chung và 
cho cừu nói riêng đã được thực hiện như nghiên cứu thay thế cám hỗn hợp bằng ngọn lá sắn 
phơi khô trong khẩu phần cơ bản rơm ủ urê, rỉ mật và cỏ ghi đến khả năng sinh trưởng và phát 
triển của cừu (Ngô Tiến Dũng và cs., 2004). Nguyễn Hải Quân và Nguyễn Xuân Bả (2008) đã 
nghiên cứu ảnh hưởng của mức bổ sung lá sắn ủ chua đến lượng ăn vào của cừu được nuôi 
bằng rơm lúa và Bùi Văn Lợi và cs. (2012) đã sử dụng lá mít làm thức ăn cho cừu. 

Cây điều được trồng nhiều ở nước ta đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ và Duyên Hải Nam 
Trung Bộ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước (Cổng thông tin 
điện tử Bình Phước, 2020) sản lượng hạt điều trong tỉnh năm 2020 là 243.000 tấn và cả nước 
khoảng 450.000 tấn hạt điều, như vậy ước tính có khoảng 4,5 triệu tấn quả điều giả chưa được 
sử dụng. Từ kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng của quả điều tại Phân Viện Chăn nuôi 
Nam Bộ, ước tính mỗi năm có khoảng 967.500 tấn vật chất khô và 108.000 tấn protein thô từ 
quả điều, tương đương với 5,4 triệu tấn cỏ hòa thảo. Nếu có giải pháp để bảo quản, chế biến 
và sử dụng quả điều giả làm thức ăn cho gia súc hiệu quả sẽ là nguồn thức ăn thô cung cấp 
cho hàng trăm ngàn gia súc và tiết kiệm hàng ngàn diện tích đất để trồng cỏ.  

Ở Việt Nam, Lã Văn Kính và cs. (1997) đã tiến hành nghiên cứu ủ quả điều tươi và bã quả 
điều với chất độn chuồng gà với các tỷ lệ khác nhau: 0%, 10%, 20% và 30%. Kết quả cho 
thấy quả điều tươi và bã quả điều có thể được ủ riêng rẽ hoặc ủ chung với chất độn chuồng gà. 
Tỷ lệ ủ tốt nhất là 90% quả điều tươi hoặc bã quả điều và 10% chất độn chuồng gà, tỷ lệ chất 
độn chuồng gà cao hơn sẽ dẫn đến chất lượng khối ủ kém và không thích hợp làm thức ăn gia 
súc. Một nghiên cứu khác cho thấy việc sử dụng cám gạo, vỏ sắn, rơm và bã sắn để ủ trái điều 
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tươi với tỷ lệ tương ứng 10; 10; 10 và 30 % theo khối lượng bảo đảm thời gian bảo quản kéo 
dài tới 3 tháng mà không làm ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng khối ủ. Trái điều ủ với các cơ 
chất khác nhau đều có thể sử dụng làm thức ăn bổ sung cho bò trong mùa khô mà không có 
ảnh hưởng đáng kể tới tính thèm ăn, tình hình sức khỏe và khả năng sinh trưởng (Lã Văn 
Kính và cs., 2008). 

Do đó thí nghiệm này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các tổ hợp quả điều ủ với các 
cơ chất khác nhau trong khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng của cừu.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vật liệu nghiên cứu
60 con cừu đực (giống cừu Phan Rang) 90 ngày tuổi, khối lượng trung bình 12,72 kg/con.

Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ 01/2020 đến 12/2020, tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn 
nuôi - Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ.

Nội dung nghiên cứu
Đánh giá khả năng tăng khối lượng và tiêu thụ thức ăn của cừu thí nghiệm.

Phương pháp nghiên cứu
Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm một yếu tố đó là 5 nghiệm thức (NT) quả điều ủ được bố trí theo kiểu hoàn toàn 
ngẫu nhiên, mỗi lô 4 con tương ứng với 5 nghiệm thức và lặp lại 3 lần, tổng số cừu cho thí 
nghiệm là 60 con. Sơ đồ bố trí như sau:

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm

Yếu tố thí nghiệm NT1 NT2 NT3 NT4 NT5

Số con/lô 4 4 4 4 4

Số lần lặp lại 3 3 3 3 3

Tổng số cừu (con) 12 12 12 12 12

Khẩu phần ăn

- Thức ăn tinh (kg/con/ngày) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

- Thức ăn thô

  + Cỏ xanh (kg/con/ngày) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

  + Tổ hợp quả điều ủ chua Tự do Tự do Tự do Tự do Tự do

Hỗn hợp quả điều ủ như sau:

Nghiệm thức 1 (Quả điều): 100% quả điều tươi ủ với 0,2% men vi sinh;

Nghiệm thức 2 (Quả điều và cám gạo): 65% quả điều tươi ủ với 35% cám gạo với 0,2% men 
vi sinh;

Nghiệm thức 3 (Quả điều và rơm khô): 75% quả điều ủ với 25% rơm khô với 0,2% men vi sinh;
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Nghiệm thức 4 (Quả điều và cây ngô khô): 75% quả điều ủ với 25% thân cây ngô khô với 
0,2% men vi sinh;

Nghiệm thức 5 (Quả điều và bã sắn khô): 75% quả điều ủ với 25% bã sắn khô với 0,2% men 
vi sinh.

Phương pháp ủ
Quả điều tươi sau khi thu hạt, được thu gom (bỏ những quả hỏng) đem ủ với cám gạo, rơm 
khô, bã sắn khô và men vi sinh như sau: Trộn quả điều với men vi sinh (tổ hợp 1), hỗn hợp 
quả điều và men vi sinh trộn đều với cám gạo (tổ hợp 2), với bã sắn (tổ hợp 5) sau đó cho vào 
bao nilon (100 kg) nén kỹ và buộc chặt. Rơm khô để nguyên, cây ngô khô (sau khi thu trái) 
được cắt nhỏ 5-7 cm, đem ủ trong bao nilon (100 kg) theo từng lớp rơm hoặc thân cây ngô với 
hỗn hợp quả điều và men vi sinh, nén kỹ và buộc chặt tạo tổ hợp 3 và tổ hợp 4. Sau khi ủ 15 
ngày thì sử dụng cho cừu thí nghiệm.

Men vi sinh (Saccharomyces và Lactobacillus plantarum) được sản xuất tại Bộ môn Dinh 
dưỡng và Thức ăn Chăn nuôi – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ.

Bảng 2. Vật chất khô và protein thô của thức ăn trong khẩu phần

TT Loại thức ăn Vật chất khô 
-DM (%)

Protein thô 
-CP (%)

1 Tổ hợp 1: 100% quả điều tươi ủ với 0,2% 
men vi sinh 13,80 10,25

2 Tổ hợp 2: 65% quả điều tươi ủ với 35% cám gạo với 
0,2% men vi sinh 34,70 10,13

3 Tổ hợp 3: 75% quả điều ủ với 25% rơm khô với 0,2% 
men vi sinh 29,59 8,46

4 Tổ hợp 4: 75% quả điều ủ với 25% thân cây ngô khô 
với 0,2% men vi sinh 29,33 8,56

5 Tổ hợp 5: 75% quả điều ủ với 25% bã sắn khô với 
0,2% men vi sinh 29,05 7,67

6 Cám hỗn hợp 87,00 16,00

7 Cỏ xanh 16,00 9,00

Mẫu được phân tích tại Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

Phương pháp phân tích mẫu
Vật chất khô mẫu tươi: TCVN 4326:2002;

Protein thô: TCVN 4328-1:2007.

Phương thức chăn nuôi
Cừu thí nghiệm được nuôi cá thể, nhốt hoàn toàn, hàng ngày vệ sinh chuồng trại 2 lần (Sáng 
và chiều), cung cấp nước uống tự do tại chuồng. Tất cả cừu thí nghiệm đều được tẩy kí sinh 
trùng trước khi thí nghiệm.
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Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
Khối lượng (P) đầu kỳ, 4, 8, 12 và 16 tuần thí nghiệm: Cân cừu vào buổi sáng trước khi cho 
ăn bằng cân đồng hồ.

Tăng khối lượng của cừu (gam/con/ngày) = (Khối lượng đầu kỳ – Khối lượng cuối kỳ)/số 
ngày nuôi.

Lượng thức ăn tiêu thụ (kg) = Thức ăn cho ăn – thức ăn thừa: cân lượng thức ăn hàng ngày 
bằng cân đồng hồ. 

Tiêu tốn thức ăn (DM, CP/kg tăng khối lượng) = Lượng DM, CP ăn được/kg tăng khối lượng.

Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý thống kê theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) bằng phần 
mềm Minitab 16. Trắc nghiệm Tukey được sử dụng để so sánh các giá trị trung bình theo mô 
hình: 

Yij = μ + i + eij

Trong đó:

Yij = số liệu quan sát (khối lượng, tăng khối lượng, tiêu tốn thức ăn); 

μ = trung bình tổng quát;

i = ảnh hưởng yếu tố thí nghiệm (Tổ hợp quả điều ủ, i = 1, …, 5);

eij = sai số thực nghiệm, j = 1, …, 3. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Khối lượng, khả năng tăng khối lượng của cừu thí nghiệm
Khối lượng cừu qua các giai đoạn

Bảng 3. Khối lượng cừu qua các giai đoạn (kg)

Giai đoạn NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P

Đầu kỳ 12,70 12,78 12,68 12,70 12,72 0,11 0,82

4 tuần 14,30 14,70 14,60 14,60 14,70 0,05 0,69

8 tuần 16,20b 17,00a 16,90a 16,90a 17,00a 0,43 0,04

12 tuần 18,20b 19,50a 19,30a 19,30a 19,30a 0,50 0,04

16 tuần 20,20b 22,10a 21,80a 21,90a 21,90a 0,56 0,03

Ghi chú: Các số trong cùng một hàng mang chữ a, b khác nhau sai khác có ý nghĩa ở mức P<0,05. NT1: 100% 
quả điều ủ với 2% men vi sinh; NT2: 65% quả điều + 30% cám gạo ủ với 2% men vi sinh; NT3: 75% quả điều + 
25% rơm ủ với 2% men vi sinh; NT4: 75% quả điều + 25% thân ngô khô ủ với 2% men vi sinh; NT5: 75% quả 
điều + 25% bã sắn khô ủ với 2% men vi sinh.

Kết quả Bảng 3 trình bày rằng, khối lượng đầu kỳ và khối lượng sau thời gian nuôi thí nghiệm 
4 tuần của 5 nghiệm thức có sự chênh lệch, nhưng sai khác không có ý nghĩa thống kê. Khối 
lượng cừu lúc 8 tuần tuổi của nghiệm thức 2 (17,00 kg), nghiệm thức 3 (16,90 kg), nghiệm 
thức 4 (16,90 kg) và nghiệm thức 5 (17,00 kg) tương đương nhau (P>0,05) nhưng cao hơn 
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khối lượng cừu ở nghiệm thức 1 (16,20 kg), sai khác này có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05. 
Tương tự ở thời điểm thí nghiệm 12 tuần và 16 tuần, khối lượng cừu lần lượt của nghiệm thức 
2 là 19,50 kg và 22,10 kg; nghiệm thức 3 là 19,30 kg và 21,80 kg; nghiệm thức 4 là 19,30 kg 
và 21,90 kg; nghiệm thức 5 là 19,30 kg và 21,90 kg; khối lượng cừu ở các nghiệm thức 2, 3, 4 
và nghiệm thức 5 không sai khác thống kê, nhưng cao hơn khối lượng cừu ở nghiệm thức 1 tại 
thời điểm 12 và 16 tuần thí nghiệm, sai khác này có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05.

Kết quả nghiên cứu của một số tác giả cho biết, cừu Phan Rang nuôi tại Đắk Lắk và Đắk 
Nông lúc 6 tháng tuổi đạt 24,80 kg (Trần Quang Hân, 2005). Khối lượng lúc 6 tháng tuổi của 
cừu đực nuôi tại Ba Vì đạt 17,47 kg (Đinh Văn Bình và cs., 2007). Nguyễn Văn Thu và 
Nguyễn Thị Kim Đông (2013) đã báo cáo cừu nuôi tại đồng bằng Sông Cửu Long lúc 6 tháng 
tuổi có khối lượng là 20,10 kg. Cừu đực nuôi tại Thừa Thiên Huế và Phan Rang lúc 6 tháng 
tuổi có khối lượng lần lượt là 16,90 kg và 20,83 kg (Bùi Văn Lợi và cs., 2013).

Kết quả thí nghiệm cho thấy, cừu đực thí nghiệm tại thời điểm 12 tuần (6 tháng tuổi) đạt khối 
lượng từ 18,20-19,50 kg có sự chênh lệch với khối lượng cừu ở các địa phương, nguyên nhân 
có thể do thời gian, điều kiện nuôi dưỡng và nguồn thức ăn khác nhau. Lavvaf và cs. (2007), 
Akhtar và cs. (2012) cho biết, cừu được sinh ra vào những năm khác nhau cho khối lượng và 
tốc độ sinh trưởng khác nhau. Thức ăn và phương thức chăn nuôi có ảnh hưởng đến khả năng 
sinh trưởng của cừu, khi sử dụng thức ăn có tỷ lệ thức ăn thô xanh thấp và có bổ sung thêm 
thức ăn tinh cho thấy cừu đã cải thiện được khối lượng và tốc độ sinh trưởng (Kusmartono, 
2007; Orden và cs., 2000). Nguyễn Ngọc Tấn và cs. (2006) đã nghiên cứu trên cừu Dopper 
nuôi tại Phan Rang cho biết cừu được nuôi thâm canh cho khối lượng cao hơn so với cừu 
được nuôi quảng canh.

Tăng khối lượng của cừu qua các giai đoạn

Bảng 4. Tăng khối lượng của cừu qua các giai đoạn thí nghiệm (g/con/ngày)

Giai đoạn NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P

0-4 tuần 57,14 68,57 68,57 67,86 70,71 0,05 0,09

4-8 tuần 67,86b 82,14a 82,14a 82,14a 82,14a 0,24 0,04

8-12 tuần 71,43b 89,29a 85,71a 85,71a 82,14a 0,27 0,04

12-16 tuần 71,43b 92,86a 89,29a 92,86a 92,86a 0,35 0,03

0-16 tuần 73,53b 91,37a 89,41a 90,20a 90,00a 0,56 0,02

Ghi chú: Các số trong cùng một hàng mang chữ a, b khác nhau sai khác có ý nghĩa ở mức P<0,05. NT1: 100% 
quả điều ủ với 2% men vi sinh; NT2: 65% quả điều + 30% cám gạo ủ với 2% men vi sinh; NT3: 75% quả điều + 
25% rơm ủ với 2% men vi sinh; NT4: 75% quả điều + 25% thân ngô khô ủ với 2% men vi sinh; NT5: 75% quả 
điều + 25% bã sắn khô ủ với 2% men vi sinh.

Kết quả về khả năng tăng khối lượng cho thấy, giai đoạn từ 0-4 tuần thí nghiệm, khả năng 
tăng khối lượng của cừu ở các nghiệm thức không có sự sai khác thống kê. Trong khi đó, tăng 
khối lượng của cừu ở các giai đoạn thí nghiệm 4-8 tuần, 8-12 tuần, 12-16 tuần không đồng 
đều ở các nghiệm thức 2, 3, 4 và nghiệm thức 5, nhưng sai khác này không có ý nghĩa thống 
kê. Tuy nhiên ở các giai đoạn này nghiệm thức 2, 3, 4 và nghiệm thức 5 có khả năng tăng 
khối lượng của cừu cao hơn nghiệm thức 1, sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05.
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Trong thời gian thí nghiệm (0-16 tuần), khả năng tăng khối lượng của cừu ở nghiệm thức 2 là 
cao nhất (91,37 g/con/ngày), lần lượt là các nghiệm thức 4 (90,20 g/con/ngày), nghiệm thức 5 
(90,00 g/con/ngày) và nghiệm thức 3 (89,41 g/con/ngày), nhưng sự chênh lệch này không có 
ý nghĩa thống kê. Khả năng tăng khối lượng của cừu giai đoạn 0-16 tuần thí nghiệm ở nghiệm 
thức 1 là 73,53 g/con/ngày thấp hơn các nghiệm thức 2, 3, 4 và nghiệm thức 5, sai khác có ý 
nghĩa thống kê ở mức P<0,05. Trần Quang Hân (2005) cho biết cừu Phan Rang nuôi tại Đắk 
Lắk và Đắk Nông cho tăng khối lượng 117 g/con/ngày. Cừu đực nuôi tại Ba Vì trong giai 
đoạn từ 4-6 tháng tuổi tăng khối lượng trung bình 55,44 g/con/ngày (Đinh Văn Bình và cs., 
2007). Bùi Văn Lợi và cs. (2013) nghiên cứu cừu đực nuôi tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 4-6 
tháng tuổi tăng khối lượng 60,0 g/con/ngày. Như vậy khả năng tăng khối lượng của cừu trong 
thí nghiệm này không giống với kết quả nghiên cứu của các tác giả trên, nguyên nhân có thể 
do điều kiện nuôi dưỡng và khẩu phần ăn cho cừu không giống nhau. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của các tác giả nước ngoài cũng cho kết quả khác nhau như: 
nghiên cứu của Oliveira và cs. (2020) trên cừu lai Santa Ines có khối lượng 15,60 kg với 4 
khẩu phần ăn tương ứng hàm lượng protein thô khác nhau cho biết tăng khối lượng giai đoạn 
từ 2-4 tháng tuổi lần lượt là 154,34 g/con/ngày; 176,34 g/con/ngày; 163,39 g/con/ngày và 
178,98 g/con/ngày. Kahsu Atsbha và cs. (2021) cho biết Begait tại Ethiopia với ba khẩu phần 
ăn khác nhau tăng khối lượng của cừu lần lượt là 105,11 g/con/ngày; 107,0 g/con/ngày và 
41,0 g/con/ngày. Liu và cs. (2021) đã nghiên cứu trên cừu Tan với 3 khẩu phần có hàm lượng 
lysine và methionine khác nhau cho biết tăng khối lượng giai đoạn 7-8 tháng tuổi lần lượt là 
201 g/con/ngày; 66 g/con/ngày; 80 g/con/ngày. Tóm lại, khẩu phần ăn khác nhau, có thể khả 
năng tăng khối lượng của cừu sẽ khác nhau.

Tiêu tốn thức ăn của cừu thí nghiệm

Bảng 5. Tiêu tốn vật chất khô và protein thô của cừu thí nghiệm

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P

Kg DM/con/ngày 0,63b 0,70a 0,72a 0,71a 0,73a 0,10 0,04

% DM/KL cừu 3,80 4,00 4,20 4,10 4,20 0,15 0,06

g CP/con/ngày 34,06b 41,06a 37,23a 36,35ab 34,37b 5,42 0,03

g CP/kg tăng KL 463,24a 449,33a 416,33ab 403,01b 381,87b 15,6 0,02

Ghi chú: Các số trong cùng một hàng mang chữ a, b khác nhau sai khác có ý nghĩa ở mức P<0,05. NT1: 100% 
quả điều ủ với 2% men vi sinh; NT2: 65% quả điều + 30% cám gạo ủ với 2% men vi sinh; NT3: 75% quả điều + 
25% rơm ủ với 2% men vi sinh; NT4: 75% quả điều + 25% thân ngô khô ủ với 2% men vi sinh; NT5: 75% quả 
điều + 25% bã sắn khô ủ với 2% men vi sinh. DM: Vật chất khô; CP: Protein thô; KL: Khối lượng.

Kết quả Bảng 5 cho thấy, vật chất khô ăn vào của cừu thí nghiệm ở nghiệm thức 2 (0,70 kg 
DM/con/ngày), nghiệm thức 3 (0,72 kg DM/con/ngày), nghiệm thức 4 (0,71 kg 
DM/con/ngày) và nghiệm thức 5 (0,73 kg DM/con/ngày) là tương đương nhau (P>0,05), 
nhưng khả năng ăn vào vật chất khô của cừu thí nghiệm ở các nghiệm thức trên cao hơn 
nghiệm thức 1 (0,63 kg DM/con/ngày), sai khác này có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05. Kết 
quả trên cho thấy khả năng ăn vật chất khô của cừu thí nghiệm cao hơn nghiên cứu của Bùi 
Văn Lợi và cs. (2012), khả năng ăn vào của cừu là 0,40 - 0,54 kg DM/con/ngày khi cừu ăn cỏ 
voi, cỏ tự nhiên, lá duối hoặc lá mít.   
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Khả năng tiêu thụ vật chất khô của cừu thí nghiệm ở các nghiệm thức biến động từ 3,80-
4,20 % khối lượng cừu. Kết quả này tương đương với nghiên cứu của Nguyễn Xuân Bả 
(2007) khi cho cừu ăn cành và lá non cây dâm bụi, lá cây dâu lượng khả năng ăn vào của cừu 
từ 3,30-5,00 % khối lượng cơ thể, nhưng cao hơn kết quả của Ngô Tiến Dũng và cs. (2004), 
khả năng ăn vào của cừu 3,40-3,70 % khối lượng cơ thể với khẩu phần (rơm ủ urê + rỉ mật + 
cỏ Ghinê + lá sắn khô và cám hỗn hợp); Nguyễn Hải Quân và Nguyễn Xuân Bả (2008) cho 
biết, khả năng tiêu thụ vật chất khô của cừu từ 1,9-2,4 % khối lượng cơ thể khi cừu ăn rơm 
lúa, (rơm+ 60% bả sắn ủ) và nghiên cứu của Bùi Văn Lợi và cs. (2012), khả năng ăn vào của 
cừu 0,40-0,54 kg DM/con/ngày tương đương 2,19-2,96 % khối lượng cơ thể khi cừu ăn cỏ 
voi, cỏ tự nhiên, lá duối hoặc lá mít.  

Kết quả về tiêu tốn protein thô/con/ngày của cừu ở nghiệm thức 1 (34,06 g CP/con/ngày) 
không khác biệt với nghiệm thức 5 (34,37 g CP/con/ngày) nhưng thấp hơn nghiệm thức 2 
(41,06 g CP/con/ngày) và nghiệm thức 3 (37,23 g CP/con/ngày), sai khác này có ý nghĩa 
thống kê ở mức P<0,05). Kết quả còn cho thấy tiêu tốn protein thô của nghiệm thức 4 (36,35 
g CP/con/ngày) có chênh lệch với tiêu tốn protein thô với các nghiệm thức 1, 2, 3 và nghiệm 
thức 5, nhưng sai khác này không có ý nghĩa thống kê. Kết quả thí nghiệm thấp hơn nghiên 
cứu của Bùi Văn Lợi và cs. (2012), khi cừu ăn cỏ voi, cỏ tự nhiên, lá duối hoặc lá mít, khả 
năng tiêu thụ protein thô từ 47-66 g/con/ngày. Kết quả nghiên cứu ở nước ngoài như Barcelos 
và cs. (2020) cho biết, nhu cầu protein cho cừu Santa Ines nuôi ở môi trường nhiệt đới tiêu thụ 
38,11 g CP/con/ngày với cừu 15 kg và 46,37 g CP/con/ngày với cừu 20 kg. Liu và cs. (2021) 
đã thông báo, khi sử dụng ba khẩu phần có hàm lượng lysine và methionine khác nhau cho 
cừu Tan (7-8 tháng tuổi), tiêu tốn protein thô là 83 g CP/con/ngày, 112 g CP/con/ngày và 
137 g CP/con/ngày. 

Tiêu tốn protein thô cho một kg tăng khối lượng ở nghiệm thức 1 (463,24 g CP/kg tăng khối 
lượng) và nghiệm thức 2 (449,33 g CP/kg tăng khối lượng) không sai khác thống kê, nhưng 
cao hơn nghiệm thức 4 (403,01 g CP/kg tăng khối lượng) và nghiệm thức 5 (381,87 g CP/kg 
tăng khối lượng), sai khác này có ý nghĩa thống kê. Tiêu tốn protein thô của nghiệm thức 4 là 
416,33 g CP/kg tăng khối lượng so với các nghiệm thức 1, 2, 4 và nghiệm thức 5 không sai 
khác thống kê. Kết quả này tương đương với nghiên cứu của Barcelos và cs. (2020), cừu 
Santa Ines nuôi ở môi trường nhiệt đới tiêu tốn khoảng 381,10 g CP/kg tăng khối lượng với 
cừu 15 kg và 463,70 g CP/kg tăng khối lượng với cừu 20 kg, nhưng thấp hơn so kết quả của 
Liu và cs. (2021), khi sử dụng ba khẩu phần có hàm lượng lysine và methionine khác nhau 
cho cừu Tan (7-8 tháng tuổi), tiêu tốn protein thô là 674,70 g CP/kg tăng khối lượng; 681,59 g 
CP/kg tăng khối lượng và 1.037,5 CP/kg tăng khối lượng. 

Khả năng tiêu tốn vật chất khô, protein thô có sự khác nhau giữa kết quả nghiên cứu với các 
tác giả khác, có thể do điều kiện nuôi dưỡng, chất lượng con giống và chất lượng thức ăn ở 
các nghiên cứu khác nhau. Hàm lượng protein trong khẩu phần ảnh hưởng đến lượng thức ăn 
thu nhận và khả năng tiêu hóa của cừu (Mulugeta và Gebrehiwot, 2013). 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận
Khả năng tăng khối lượng của cừu khi sử dụng khẩu phần ăn có bổ sung tổ hợp quả điều ủ với 
các cơ chất 35% cám gạo, 25% rơm, 25% thân ngô khô hoặc 25% bã sắn khô cao hơn cừu sử 
dụng quả điều ủ không có cơ chất. 
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ABSTRACT

Effects of fermented cashew fruit supplement in diets on growth performance in sheep

A study was conducted at the Animal Biotechnology Center of the Institute of Animal Sciences for Southern 
Vietnam from January 2020 to December 2020. The purpose is to assess the effects of fermenting cashew fruit in 
diets on the weight gain of sheep. Sixty male sheeps at three months of age (12.72 kg) were designed in a 
completely randomized with 5 treatments and 3 replications, the treatments were five mixtures of fermenting 
cashew fruit: Mixture1: 100% cashew fruit + 2% probiotics; Mixture 2: 65% cashew fruit + 30% rice bran + 2% 
probiotics; Mixture 3: 75% cashew fruit + 25% rice straw + 2% probiotics; Mixture 4: 75% cashew fruit + 25% 
dried corn plant + 2% probiotics; Mixture 5: 75% cashew fruit  + 25% dried cassava waste +2% probiotics. The 
results showed that the daily weight gain (g) of sheep was 91.37; 89.41, 90.20, and 90.00 for mixture 2, 3, 4, and 
5, which were higher the mixture 1. While dry matter and crude protein intake of the Mixture 1 tend to be higher 
than other treatments.

Keywords: male sheep, fake cashew fruit, gain weight, dry matter, crude protein, feed intake.
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